
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

2 Nguyễn Thị Minh Hồng 15D150091 51D2 1863FACC1521 Kế toán quốc tế 3.0 3.0 3.0

3 Lê Minh Hiệp 17D100371 53A7 1864TECO2011 Kinh tế TM 1 3.0 3.0 3.0

4 Nguyễn Ái Vân 17D170102 53N2 1873ENPR4811 Tiếng Anh TM 1 5.4 5.4 5.4

5 Cao Thị Thu Ngân 15D240169 51K3 1852BRMG0611 Quản trị thương hiệu 8.0 8.0 8.0

6 Trần Thị Phương Hoa 15D190017 51S1 1867ECOM1211 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử 4.8 4.8 4.8

7 Nguyễn Ái Vân 17D170102 53N2 1872SCRE0111 Phương pháp nghiên cứu khoa học 5.5 5.5 5.5
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TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

13 Lê Huyền Trang 15D100117 51A2 1852CEMG0511 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại 4.0 4.0 4.0

15 Phạm Văn Hiếu 15D240154 51K3 1852QMGM0944 Quản trị chất lượng 5.0 6.0 6.0

16 Phan Minh Duy 17D190125 53S3 1875FACC0111 Nguyên lý kế toán 1.3 1.3 1.3

17 Phạm Thị Hồng Thu 17D150440 53D7 1862ECC1411 Kế toán tài chính 1 3.0 3.0 3.0

21 Lê Minh Quân 18D140338 54I6 1897MLNP0111 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 1.0 1.0 1.0

22 Nguễn Minh Trang 17D100039 53A1 1852HCMI0111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.5 3.5 3.5

23 Đặng Thị Ngọc Anh 16D120271 52C4 1863MAGM0511 Quản trị marketing 2 5.8 5.8 5.8

24 Nguyễn Thị Phương Tuyết 15D240121 51K2 1856CEMG2911 Quản trị sản xuất 5.5 5.5 5.5

25 Nguyễn Thị Kim Trang 15D155030 51DD 1756EACC1511 Kế toán tài chính 2 8.0 8.0 8.0

27 Nguyễn Thị Kim Trang 15D155030 51DD 18705ENPR5311 Tiếng anh thương mại 2.2 5.9 5.1 5.1

28 Nguyễn Quỳnh Trang 15D155029 51DD 18705ENPR5311 Tiếng anh thương mại 2.2 5.6 4.8 4.8

29 Nguyễn Quỳnh Trang 15D155029 51DD 18706ENPR5411 Tiếng anh thương mại 2.3 5.7 5.7 5.7

30 Quách Mai Thủy 16D130285 52E4 1852HCMI0111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6.0 6.0 6.0

35 Nguyễn Thị My 15D190172 51S3 1851ECIT1511 Của trúc và hoạch định cơ sở dữ liệu thị trường và thương mại 5.0 5.0 5.0

39 Nguyễn Đình Vũ 17D100103 53A2 1851SCRE0111 Phương pháp nghiên cứu khoa học 5.0 5.0 5.0

40 Nguyễn Đình Vũ 17D100103 53A2 1854HCMI0111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5.0 5.0 5.0

41 Vũ Thị Hồng Nhung 15D160251 51F4 1854TECO0311 Kinh tế thương mại Việt Nam 6.5 6.5 6.5

42 Nguyễn Thị Hương Quyên 17D107157 53QT3 1869SCRE0111 Phương pháp nghiên cứu khoa học 5.5 5.5 5.5

43 Mai Thị Thu Phương 17D107148 53QT3 1869SCRE0111 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3.0 4.0 4.0

44 Trần Văn Vượng 15D240122 51K2 1854TLAW0311 Luật kinh tế 3.3 3.3 3.3

45 Dư Thị Đức Hạnh 17D160163 53F3 1868TECO2011 Kinh tế thương mại Việt Nam 2.5 2.5 2.5

47 Hoàng Tố Loan 16D180396 52H5 181TSMG2611 Quản trị chất lượng dịch vụ 5.5 5.5 5.5

49 Nguyễn Tiến Hữu 16D150564 52D7 1854RLCP0111 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam 3.5 3.5 3.5

50 Nguyễn Tuấn Tú 16D190036 52S1 1861ECIT1311 Công nghệ phần mềm 7.0 7.0 7.0

51 Nguyễn Thị Thu Hà 15D150357 51D6 1859FACC1411 Kế toán đơn vị sự nghiệp 7.5 7.5 7.5

52 Phạm Thị Thanh Phương 17D120149 53C3 1851MLNP0211 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3.0 3.0 3.0

55 Nguyễn Hồng Ngọc 16D170032 52N1 1855ENPR5211 Tiếng anh thương mại 2.1 4.1 4.1 4.1

56 Nguyễn Hồng Ngọc 16D170032 52N1 1858RLCP0111 Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 4.5 4.5 4.5

57 Nguyễn Thị Minh Hồng 15D150091 51D2 1859FACC1411 Kế toán đơn vị sự nghiệp 4.0 4.0 4.0
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58 Trần Thị Hồng Nhung 16D110121 52B2KS 1868TEMG2911 Quản trị dịch vụ 3.5 3.5 3.5

59 Nguyễn Thế Đạt 18D120308 54C6 1892MLNP0111 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2.0 2.0 2.0

60 Trần Thị Hồng Nhung 18D120332 54C6 1892MLNP0111 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1.0 1.0 1.0

61 Nguyễn Hữu Quang 18D120335 54C6 1892MLNP0111 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2.0 2.0 2.0

62 Hoàng Ngọc Ánh 18D120243 54C5 1892MLNP0111 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4.5 4.5 4.5

64 Lại Trung Hiếu 16D100257 52A4 1869CEMG2911 Quản trị sản xuất 5.0 5.0 5.0

65 Nguyễn Trường Giang 15D240010 51K1 1852FACC0311 Kế toán quản trị 1.0 1.0 1.0

66 Nguyễn Bảo Trung 16D150673 52D8 1853EACC1511 Kế toán tài chính 2 1.5 1.5 1.5

67 Trần Thị Hiền 18D120313 54C6 1892MLNP0111 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 4.0 4.0 4.0

70 Đoàn Thu Linh 15D185021 51HH 18173ENPR5411 Tiếng anh thương mại 2.3 6.3 6.3 6.3

71 Nguyễn Phương Linh 15D185022 51HH 18173ENPR5411 Tiếng anh thương mại 2.3 7.1 7.1 7.1

76 Trần Anh Khôi 17D130298 53E5 1872BMGM0111 Quản trị học 2.5 2.5 2.5

77 Phan Thị Thanh Nhàn 15D110174 51B3KS 1863TEMG3011 Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành 1.0 1.0 1.0

78 Ngô Văn Thắng 17D100395 53A7 1862FACC0111 Nguyên lý kế toán 3.8 3.8 3.8

79 Nguyễn Thị Vân 15D160322 51F5 1854TECO0311 Kinh tế thương mại Việt Nam 4.5 4.5 4.5

80 Trần Anh Khôi 17D130298 53E5 1864HCMI0111 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.0 3.0 3.0

81 Nguyễn Thị Nguyên 16D150574 52D7 1853EACC1511 Kế toán tài chính 2 7.5 7.5 7.5

82 Đặng Thị Mai 16D160215 52F3 1861FAUD0411 Kiểm toán căn bản 4.5 4.5 4.5

83 Đặng Thị Mai 16D160215 52F3 1872PLAW0321 Luật kinh tế 1 2.8 2.8 2.8
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